
TT Tên Trung tâm Địa chỉ Số điện thoại Email Chủ đầu tư Giám đốc
Giấy phép 

thành lập

Giấy phép 

hoạt động 

giáo dục

Chương trình 

Loại 

chứng 

chỉ 

được 

phép 

cấp

1
Trung tâm  Ngoại ngữ Ánh 

Dương

Đội 5, thôn

Bình Bắc, xã

Sơn Tịnh, tỉnh

Quảng Ngãi.

0982181598
ngoainguanhduong

2025@gmail.com

Công ty TNHH 

giáo dục và dịch 

vụ Nhật Minh

Nguyễn Thị 

Tuyết Hằng

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

2 Trung tâm Anh ngữ T-Plus

Số 371 Nguyễn 

Sinh Sắc, xã Bờ 

Y, tỉnh Quảng 

Ngãi

0383155355 tplus@gmail.com

Công ty Cổ phần 

tập đoàn 

KingVet

Phạm Thị 

Thúy

QĐ số 

848/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

29/12/2023

QĐ số 

849/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

29/12/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên

không

3
Trung tâm Anh ngữ T-Plus 

Đăk Tô

Số 454 Hùng 

Vương,  xã Đăk 

Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi

0947056768 tplus@gmail.com

Công ty Cổ phần 

tập đoàn 

KingVet

Phạm Thị 

Thúy

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên

không

4
Trung tâm Anh ngữ T-Plus Pờ 

Y

Thôn Ngọc Hải, 

xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi

0977777490 tplus@gmail.com

Công ty Cổ phần 

tập đoàn 

KingVet

Phạm Thị 

Thúy

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên

không

5
Trung tâm Giáo dục Anh văn 

Hội Việt Mỹ 65

Số 134 đường 

Phan Đình 

Phùng, phường 

Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0913441352
anhvanhoivietmy@

vus-etsc.edu.vn

Công ty Cổ phần 

Anh văn Hội 

Việt Mỹ

Huỳnh Thị 

Ái Nguyên

QĐ số 

514/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/4/2024

QĐ số 

2036/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/7/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

6
Trung tâm Ngoại ngữ 2P 

English

31 Nguyễn Viết 

Xuân, phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0898387020
ngobaongocphuong

@gmail.com

Công ty TNHH 

Tiếng Anh 2P

Ngô Bảo 

Ngọc 

Phương

QĐ số 

326/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

02/07/2024

QĐ số 

328/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

02/07/2024

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

IELTS, người lớn

không

(Kèm theo Thông báo số:           ngày 3 tháng  năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

QĐ số 1709/QĐ-SGDĐT 

ngày 19/12/2025

QĐ số 32/QĐ-SGDĐT 

ngày 17/01/2025

QĐ số 1144/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/06/2025

DANH SÁCH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (tính đến ngày 04/3/2026)                                                                                                                                                                                                                                    
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7 Trung tâm Ngoại ngữ ABOLI

Thôn An Hội 

Bắc 1, xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

0961395278
hien18200806@gm

ail.com

Công ty TNHH 

Đào tạo Ngoại 

ngữ ABOLI

Phan Thị 

Thu Hiền

QĐ số 

4391QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/12/2023

Số 208/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

06/02/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

8 Trung tâm Ngoại ngữ ADA

11 Trần Quang 

Diệu.  Xã 

Nguyễn 

Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi

0362 234387
adacentrevn@gmail

.com

Công ty TNHH 

MTV Kinh 

doanh Dịch vụ 

Hồng Hạnh

Trần Bá 

Tùng 

QĐ số 

237/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/03/2017

QĐ số 

321/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/04/2017

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

9 Trung tâm Ngoại ngữ AEA

Khu dân cư An 

Điền Phát, TDP 

2, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

02556254567
trungtamngoaingua

ea@gmail.com

Công ty TNHH 

Uy Thịnh 

Nguyễn

Đặng Thị 

Mai

QĐ số 

1371/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

11/8/2022

QĐ số 

4349/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/12/2022

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

10 Trung tâm Ngoại ngữ ALA

Xóm 3, thôn 

Thế Lợi, xã 

Tịnh Phong, xã 

Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

02556293979
alacenter21@gmail

.com

Công ty  TNHH 

Đào tạo Ngoại 

ngữ HD

Lê Thị Thảo

QĐ số 

322/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/5/2021

QĐ số 

797/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/7/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

11 Trung tâm Ngoại ngữ ALA 2

Xóm 1, thôn

Phong Niên Hạ,

xã Thọ Phong,

tỉnh Quảng

Ngãi.

02556293979
alacenter21@gmail

.com

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

đào tạo ngoại 

ngữ HD

Nguyễn Mỹ 

Duyên 

QĐ số 

1447/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

30/5/2024

QĐ số 

2237/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

26/9/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

12 Trung tâm Ngoại ngữ AMA

Số 347-349 

Phan Đình 

Phùng, phường 

Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng 

Ngãi. Cơ sở II: 

317 Hùng 

Vương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi.

02556255666
Dzungvt.bled.edu.v

n

Công ty cổ phần 

phát triển giáo 

dục Bảo Linh

Huỳnh Thị 

Kim Hằng

QĐ số 927 

/QĐ-UBND 

ngày 

09/6/2015 

QĐ số 

953/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2015 

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

mailto:trungtamngoainguaea@gmail.com
mailto:trungtamngoainguaea@gmail.com
mailto:alacenter21@gmail.com
mailto:alacenter21@gmail.com
mailto:alacenter21@gmail.com
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13 Trung tâm Ngoại ngữ AZURA

Số 92-94 Trần 

Tế Xương, 

phường Nghĩa 

Lộ, tp Quảng 

Ngãi

02553870888
azuraenglishcenter

@gmail.com

CTY TNHH 

MTV Đầu tư và 

Phát triển Phúc 

Cường Thịnh

Trần Hữu Ca

QĐ số 

798/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/07/2021

QĐ số 

1056/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

31/08/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

14
Trung tâm Ngoại ngữ AZURA 

Smart

Thôn Định Tân, 

xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0796784579
azurasmartbinhcha

u@gmail.com

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển Phúc 

Cường Thịnh

Ngô Quang 

Vinh

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

15 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Việt 3

Số 362 Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Trương 

Quang Trọng, 

TP. Quảng Ngãi

0866771333
hungphat.20032018

@gmail.com

Công ty TNHH 

Đào tạo Ngoại 

ngữ Hưng Phát

Nguyễn Tấn 

Linh

QĐ số 

269/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

26/4/2021

QĐ số 

693/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

17/6/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

16 Trung Tâm Ngoại ngữ BABA

Xóm Tây An, 

thôn Trung An, 

xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0354678579
ttnnknbaba@gmail.

com

Công Ty TNHH 

MTV

  PT GD NN 

Anh Mỹ

Nguyễn Thị 

Kim Xuyến

QĐ số 

1561/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

19./09/2023

QĐ số 

1829/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/06/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

17
Trung tâm Ngoại ngữ Baby 

Sun Kontum

Số 641 Phan 

Đình Phùng, 

phường Đăk 

Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi

0973537115
babysun641@gmail

.com

Công ty cổ phần 

Trường Nhật

Nguyễn 

Thùy Trang 

QĐ số 

627/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/10/2022

QĐ số 

628/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/10/2022

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

giao tiếp

không

18
Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Yến 

Education

Thôn 1, xã Sa 

Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi

0399037018
Baoyenkt094@gma

il.com

Công ty TNHH 

Bảo Yến 

Education

Phạm Thị 

Bảo Yến

Đào tạo tiếng anh 

Mầm non, Tiếng 

Anh thiếu nhi

không
QĐ số 1143/QĐ-SGĐT 

ngày 28/06/2025

QĐ số 1602/QĐ-SGDĐT 

ngày 12/6/2025

mailto:azuraenglishcenter@gmail.com
mailto:azuraenglishcenter@gmail.com
mailto:hungphat.20032018@gmail.com
mailto:hungphat.20032018@gmail.com


19
Trung tâm Ngoại ngữ BEE Pờ 

Y

Thôn Kon 

Khôn, Xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi

0847999245
beeenglishkt@gmai

l.com

Công ty TNHH 

Giáo dục và Đào 

tạo BEE EDU 

Kon Tum

Trần Võ 

Phương Nhi 

QĐ số 673/ 

QĐ-SGDĐT 

ngày 

16/10/2024

 QĐ số 

1206/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/06/2025

Tiếng Anh mầm

non, tiếng Anh

thiếu nhi, Tiếng

Anh thiếu niên,

Tiếng Anh giao

tiếp tổng quát.

không

20 Trung tâm Ngoại ngữ BeTa

Khu dân cư 

Đông Nam, 

thôn 5, xã Bình 

Sơn, tỉnh 

QuảngNgãi

0877759079
contact@betaschoo

l.edu.vn

Công ty TNHH 

dịch vụ giáo dục 

Việt Nguyễn

Cao Thị Phi 

Yến

QĐ số 

176/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

19/03/2021

QĐ số 

268/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/04/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

21 Trung tâm Ngoại ngữ BETA 2

Thôn Vinh Trà, 

xã Bình Thạnh, 

xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0877759079
contact@betaschoo

l.edu.vn

Công ty TNHH 

Dịch vụ Giáo 

dục Nguyễn Việt

Nguyễn Thị 

Ánh Hiếu

QĐ số 

1203QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/6/2023

QĐ số 

2518/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

07/11/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

22
Trung tâm Ngoại ngữ Bình 

Minh

KDC số 6, thôn 

Phước Thịnh, 

xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0902433776
chanlamtrantlt@gm

ail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo Dục 

và Dịch Vụ 

Quốc Tế TLT

Nguyễn Thị 

Mỹ Hảo

QĐ số 

1097/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/08/2017

QĐ số́ 

1429/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/11/2017

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

23 Trung tâm Ngoại ngữ BIS

Số 126 Trương 

Định, Phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

QuảngNgãi.

0974854054
thuyptt@bled.edu.v

n

Công ty TNHH 

MTV Anh ngữ 

Song Long

Lê Thị Kim 

Hương

QĐ số 

1006/QĐ- 

SGDĐT 

ngày 

17/7/2017

QĐ số 

1098/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/8/2017

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

24
Trung tâm Ngoại ngữ Blue 

Diamond English

Số 04 đường 

Chu Văn An, tổ 

4, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0905888109
bluediamondenglis

h@gmail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục Kim 

Cương Xanh - 

Chi nhánh 

Quảng Ngãi

Nguyễn 

Hoài Chung 

QĐ số 

780/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/5/2024

QĐ số 

1964/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

15/7/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

mailto:contact@betaschool.edu.vn
mailto:contact@betaschool.edu.vn
mailto:bluediamondenglish@gmail.com
mailto:bluediamondenglish@gmail.com


25
Trung tâm Ngoại ngữ Chiến 

Thắng

Số 84 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, phường 

Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0913132216
chienthangeducatio

n@gmail.com

Công Ty TNHH 

MTV Giáo Dục 

và Đào tạo 

Chiến Thắng

Huỳnh Thị 

Thu Hoài

QĐ số 

200/QĐ-

SGDĐT 

ngày14/3/20

19

QĐ số 

251/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

03/04/2019

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

26 Trung tâm Ngoại ngữ Cho Con

 Số 02 Nguyễn 

Tấn Kỳ phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

0392 576577
Forkid.edu@gmail.

com

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư  và 

Phát triển Đông 

Á

Lê Vũ Nghĩa

QĐ số 

713/QĐ-

UBND ngày 

27/04/2016

QĐ số 

3309/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/6/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

27 Trung tâm Ngoại ngữ DITA

Khu TĐC Đồng 

Nã, phường 

Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

0386606014
anhngudita@gmail.

com

Công ty TNHH 

Giáo dục và  

Thương mại 

DITA

Lê Thị Hồng 

Cẫm

QĐ số 

4291/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

06/12/2022

QĐ số 

620/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

26/4/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

28
Trung tâm Ngoại ngữ Đại Âu 

Mỹ

Thôn 5, xã Vạn 

Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi

0986903567
Huyen95nt@ 

gmail.com

Công ty TNHH 

Phát triển Giáo 

dục Kiến Minh

Nguyễn Thị 

Huyền

QĐ số 

565/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

20/05/2022

QĐ số 

1052/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

15/06/2022

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

29
Trung tâm Ngoại ngữ Đại 

Dương Xanh

Thôn Cổ Lũy 

Nam, xã An 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi

0917867419
anhngublueocean@

gmail.com

Công ty TNHH 

Anh Ngữ Khoa 

Trí

Võ Thị Kim 

Dung

QĐ số 

1221/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/10/2020

QĐ số 

96/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/01/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

30
Trung tâm Ngoại ngữ ECK 

Education

Hẻm 248 

Hoàng Hoa 

Thám, tổ 7, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

0966393949
eckeducationcentre

@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Thương 

mại dịch vụ và 

Đào tạo Duy 

Trấn

Nguyễn Thị 

Thu Thảo

QĐ số 

520/QĐ-

SGDDT 

ngày 

25/4/2022

QĐ số 

311/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/02/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

mailto:anhngudita@gmail.com
mailto:anhngudita@gmail.com
mailto:Huyen95nt@%20gmail.com
mailto:Huyen95nt@%20gmail.com
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mailto:eckeducationcentre@gmail.com


31 Trung tâm Ngoại ngữ ENT

Số 209 Nguyễn 

Nghiêm, 

phường Đức 

Phổ,  tỉnh 

Quảng Ngãi.

0935537486
trungtamngoaingue

nt@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Anh ngữ 

ENT

Nguyễn Thị 

Ánh Trinh

QĐ số 

565/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/4/2023

QĐ số 

1101/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

02/6/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

32 Trung tâm Ngoại ngữ ESL

Số 04 Huyền 

Trân Công 

Chúa,  Phường 

Nghĩa Lộ,  tỉnh 

Quảng Ngãi

02553720909
eslcenter.eduqng@

gmail.com

Công ty TNHH 

Dịch vụ Giáo 

dục Quốc tế 

Nhật Mỹ

Trần Thị 

Nhã Trang

QĐ số 

469/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/05/2018

QĐ số 

515/QĐ- 

SGDĐT 

ngày 

04/06/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

33 Trung tâm Ngoại ngữ E-STAR

TDP Hội An 1, 

phường Trà 

Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi

0981142736
congtyestar@gmail.

com

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Giáo dục E-

STAR

Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

34 Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy

Số 180 

KơPaKơLong, 

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi.

02606282 288 
Anhv87@gmail.co

m

Công Ty Cổ 

Phần Phát triển 

Giáo dục Chất 

lượng Quốc tế

Phan Thị 

Thuỳ Linh 

QĐ số 

251/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/05/2024

QĐ số 

307/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/06/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên theo khung 

châu âu và Ielts, 

Toeic, Toefl

Không

35 Trung tâm Ngoại ngữ GEMS

Căn 15 

Shophouse, 

Vincom, 

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0942675315
Gemscenter@gmail

.com

Công ty TNHH 

The Star 

Education

Nguyễn Thị 

Quỳnh Châu

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, tiếng Anh 

giao tiếp

không

36
Trung tâm Ngoại ngữ 

GLOBAL KIDS

97 Nguyễn Bá 

Loan, phường 

Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0935712477
globalkidsqng@gm

ail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

Thuận Phương

Trần Thị 

Thanh Hà

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

QĐ số 34/QĐ-SGDĐT 

ngày 17/01/2025

QĐ số 1708/QĐ-SGDĐT 

ngày 19/12/2025

QĐ số 754/QĐ-SGDĐT 

ngày 15/10/2025

mailto:trungtamngoainguent@gmail.com
mailto:trungtamngoainguent@gmail.com
mailto:Anhv87@gmail.com
mailto:Anhv87@gmail.com
mailto:Gemscenter@gmail.com
mailto:Gemscenter@gmail.com
mailto:globalkidsqng@gmail.com
mailto:globalkidsqng@gmail.com


37 Trung tâm Ngoại ngữ Gia Triết

Xóm An Hội,

thôn Tham Hội

1, xã Đông Sơn,

tỉnh Quảng

Ngãi.

0977194870
anhngugiatriet@gm

ail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục Anh 

ngữ Gia Triết

Nguyễn Thị 

Thu Hoanh

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

38 Trung tâm Ngoại ngữ HaLa

Thôn Đăk Tô 5, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi

0398574678
halaenglishcenter3

m@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Khởi Đầu 

Mới

Nguyễn Thị 

Khánh Hà

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, tiếng Anh 

giao tiếp

không

39
Trung tâm Ngoại ngữ Happy 

Thọ Phong

Xóm 4, thôn 

Thọ Nam, xã 

Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi

0364555982
happythophong.ttn

n@gmail.com

Công ty TNHH 

đầu tư và phát 

triển Nguyễn Hạ

Nguyễn Thị 

Thu Huyền

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

IELTS

không

40
Trung tâm Ngoại ngữ Hạnh 

Uyên

Thôn Châu 

Thuận Nông, 

Bình Châu, xã 

Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

0973490920
Uyentruongpdu@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV Anh Ngữ 

Hạnh Uyên

Nguyễn Thị 

Kiều Phúc

QĐ số 681/ 

QĐ-SGDĐT 

ngày 

28/05/2020

QĐ số 

1347/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

02/11/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

41
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Mặt 

Trời

Số 323 – 325 

đường 17/3, xã 

Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

0888979456
sunflowerenglish20

20@gmail.com

Công ty TNHH 

Phát triển giáo 

dục Hiểu Nhân

Lâm Thị 

Hoài Tâm

QĐ số 

1188/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

15/9/2020

QĐ số 

290/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

06/5/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

42 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Sen

TDP Trường 

Thọ Đông B, P. 

Trương Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

0909 044801
bupsennet@gmail.c

om

Cty TNHH Búp 

Sen

Trương Thị 

Quỳnh

 QĐ số 

1466/QĐ-

UBND ngày 

15/08/2016

QĐ số 

4643/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/11/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

43
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Sen 

2

Xóm Khê 

Thượng, thôn 

Tư Cung, xã 

Tịnh Khê, TP. 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi.

0788676737
anhnguhoasen2@g

mail.com

Công ty TNHH 

Búp Sen

Huỳnh Thị 

Cẩm Linh

QĐ số 

239/QĐ-

SGDĐT 

ngày  

09/4/2021

QĐ số 

1004/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

11/08/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

QĐ số 160/QĐ-SGDĐT 

ngày 12/02/2026

QĐ số 1141/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/06/2025

QĐ số 1742/QĐ-SGDĐT 

ngày 23/12/2025

mailto:halaenglishcenter3m@gmail.com
mailto:halaenglishcenter3m@gmail.com
mailto:happythophong.ttnn@gmail.com
mailto:happythophong.ttnn@gmail.com
mailto:Uyentruongpdu@gmail.com
mailto:Uyentruongpdu@gmail.com
mailto:anhnguhoasen2@gmail.com
mailto:anhnguhoasen2@gmail.com


44
Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng 

Anh

Hẻm 166, Hai 

Bà Trưng, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

02553727476

hoanganhenglishce

nterqng@gmail.co

m

Công ty TNHH 

MTV giáo dục 

Tuấn Nguyễn 

Tuấn Nguyễn

Lê Hoàng 

Minh Hải

QĐ số 

784/QĐ-

UBND ngày 

29/05/2012

QĐ số 

130/QĐ-

SGDĐT 

ngày  

02/02/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

45
Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng 

Oanh

Thôn Phú Vinh 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

0345956947
anhnguhoangoanh

@gmail.com

Công ty TNHH 

Phát triển và 

Giáo dục Anh 

ngữ Miss Oanh

Nguyễn Thị 

Kim Oanh

QĐ số 

1198/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/7/2022

QĐ số 

632/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/5/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

46
Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng 

Thuyên

Lô 138, KDC 

Vườn Quang, 

xã  Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0914977377
anhnguhoangthuye

n@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

SDS

Bùi Thành

QĐ số 

212/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

15/02/2017

QĐ số 

275/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/04/2017

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

47
Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng 

Thuyên 2

Thôn An Lộc, 

xã Vạn Tường, 

tỉnh QuảngNgãi

0914977377
anhnguhoangthuye

n@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

SDS

Nguyễn 

Hoàng 

Thuyên

QĐ số 

888/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/07/2020

QĐ số 

1929/QĐ-

SGDĐTB 

ngày 

10/12/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

48
Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng 

Thuyên 3

Số 03 Phạm 

Chương, thôn 2, 

xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0914977377
anhnguhoangthuye

n@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

SDS

Tăng Thị 

Thanh Thảo

QĐ số 

328/QĐ-

SGDĐ ngày 

25/05/2021

QĐ số 

758/QĐ-

SGDĐ ngày 

29/06/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

49
Trung tâm Ngoại ngữ Học 

Thức Tiêu Điểm 6 

Số 81 đường 

Trần Hưng Đạo, 

phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

0985513289
cindy.muoi@focus.

edu.vn

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Học Thức Tiêu 

Điểm - Chi 

nhánh 8

Đào Võ 

Xuân Hương

QĐ số 

2071/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

01/8/2024

QĐ số 

1663/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/6/2025

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

50
Trung tâm Ngoại ngữ Hướng 

Dương

Thôn Mỹ Thạnh 

Bắc, Xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

02556503503
huongduongenglish

center@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

Đào tạo Đặng 

Nguyễn

Võ Thị 

Tuyết Nhành

QĐ số 

1446/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

01/10/2019

QĐ số 

1983/QĐ-

SGDĐT 

ngày 15/11/ 

2019

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

mailto:anhnguhoangoanh@gmail.com
mailto:anhnguhoangoanh@gmail.com
mailto:cindy.muoi@focus.edu.vn
mailto:cindy.muoi@focus.edu.vn


51 Trung tâm Ngoại ngữ Ibis

KDC 17, thôn 

Thạch Trụ Tây, 

xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi

0346519725
phamhoangthuytien

99@gmail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục và 

Thương mại 

Thủy Tiên

Phạm Hoàng 

Thủy Tiên

QĐ số 

1461QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/8/2023

QĐ số 

4478/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

26/12/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

52
Trung tâm Ngoại ngữ ISUN 

Mộ Đức

Quốc Lộ 1A, xã

Mộ Đức, tỉnh

Quảng Ngãi.

0905960077
center.isun@gmail.

com

Công ty TNHH 

MTV Phát triển 

Giáo dục MH 

Education

Nguyễn Thị 

Thu Thảo

QĐ số 

508QĐ-

SGDĐT 

ngày 

08/4/2024

QĐ số 

1175/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/5/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

53
Trung tâm Ngoại ngữ ISUN 

Tịnh Châu

Số 63 đường 

Trần Văn Trà, 

xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi

0905960077
center.isun@gmail.

com

Công ty TNHH 

MTV phát triển 

giáo dục MH 

Education

Lương Thị 

Quyên

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

54 Trung tâm Ngoại ngữ KEY

Xóm 25, thôn

Vĩnh An, xã

Phổ Khánh, xã

Khánh Cường,

tỉnh Quảng

Ngãi.

0329957759
key.center@2024g

mail.com

Công ty TNHH 

Key Education 

Lê Thị Bích 

Hòa

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

55
Trung tâm Ngoại ngữ Khởi 

Việt

Xóm 2, thôn 

Minh Mỹ, xã  

Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

0937557531
may.3td@gmail.co

m

Công ty TNHH 

Giáo dục và Đào 

tạo S UP

Trương Thị 

Thùy Dung

QĐ số 

310/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/5/2021

QĐ số 

1057QĐ-

SGDĐT 

ngày 

31/8/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

56
Trung tâm Ngoại ngữ Khởi 

Việt 2

Khu dân cư 

Đồng Phú,xóm 

Mỹ Yên Đông, 

thôn Thọ Lộc 

Bắc xã Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0937557531
supenglishcenter.qn

@gmail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục và Đào 

tạo S UP

Nguyễn 

Trang Oanh

QĐ số 

639QĐ-

SGDĐT 

ngày 

05/5/2023

QĐ số 

1269/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/7/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

QĐ số 479/QĐ-SGDĐT 

ngày 18/4/2025

QĐ số 90/QĐ-SGDĐT 

ngày 05/7/2025

mailto:phamhoangthuytien99@gmail.com
mailto:phamhoangthuytien99@gmail.com
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57 Trung tâm Ngoại ngữ LILA

Thôn Phú 

Nhiêu 1, xã 

Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0359143848
lilalanguagecenter

@gmail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục Linh 

Lan

Phan Thị Lạc

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

58
Trung tâm Ngoại ngữ Mặt Trời 

Quốc Tế 

Quốc lộ 1A, 

thôn 3,xã Long 

Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi

0905960077
center.isun@gmail.

com

CTY TNHH 

MTV Phát triển 

Giáo Dục MH 

Education

Nguyễn Thị 

Mai Huyên

QĐ số 

3593/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/11/2018

QĐ số 

4262/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

20/12/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

59
Trung tâm Ngoại ngữ Mặt Trời 

Quốc tế Đức Phổ

Quốc lộ 1A, 

TDP Đông 

Quang, Phường 

Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi

0905960077
center.isun@gmail.

com

CTY TNHH 

MTV Phát triển 

Giáo Dục MH 

Education

Nguyễn Thị 

Hiệp

QĐ số 

695/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/06/2021

QĐ số 

1465/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/10/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

60
Trung tâm Ngoại ngữ Mặt Trời 

Quốc Tế Quảng Ngãi

Số 72 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

0905960077
center.isun@gmail.

com

CTY TNHH 

MTV Phát triển 

Giáo Dục MH 

Education

Nguyễn Thị 

Nhi

QĐ số 

1117/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/8/2020

QĐ số 

1309/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/10/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

61
Trung tâm Ngoại ngữ Mega 

School 2

Thôn Phước 

Thiện, xã Đông  

Sơn

0764450587
trungtammegascho

ol2@gmail.com

Công ty TNHH 

Phát triển Giáo 

dục Minh Long

Nguyễn Thị 

Ánh Vũ

QĐ số 

472/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

04/4/2022

QĐ số 

599/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

20/4/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

62
Trung tâm Ngoại ngữ MIA Mỹ 

Khê

Xóm Khê 

Thanh Thôn Mỹ 

Lại Xã Tịnh 

Khê, thành phố 

Quảng Ngãi

0915427676
ttnnmiamykhe@gm

ail.com

Công ty TNHH 

Thành Tâm Chu 

Lai

Nguyễn Thị 

Thảo

QĐ số 

1029/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/8/2021

QĐ số 

1462/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

01/10/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

QĐ số 607/QĐ-SGDĐT 

ngày 14/9/2025

mailto:center.isun@gmail.com
mailto:center.isun@gmail.com
mailto:trungtammegaschool2@gmail.com
mailto:trungtammegaschool2@gmail.com
mailto:ttnnmiamykhe@gmail.com
mailto:ttnnmiamykhe@gmail.com


63
Trung tâm Ngoại ngữ MIA 

Ngọc Hồi

Số 160 Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi

0356776899
miangochoi@gmail

.com

Chi nhánh Công 

ty TNHH Thành 

Tâm Chu Lai tại 

Kon Tum

Trần Võ 

Phương Nhi 

QĐ số 

553/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/09/2022

QĐ số 

554/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/09/2022

Tiếng Anh mầm

non, tiếng Anh

thiếu nhi, Tiếng

Anh thiếu niên,

Tiếng Anh giao

tiếp tổng quát.

không

64 Trung tâm Ngoại ngữ NADIA

Số 423 đường 

Nguyễn Trãi, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

0909044801
bupsennet@gmail.c

om

Công ty TNHH 

Búp Sen 

Nguyễn Văn 

Hưng

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

65 Trung tâm Ngoại ngữ New Sun

Xóm 7, thôn 

Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi

0913441352
ttngoaingunewsun

@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Cường 

Sáng NS

QĐ số 

4409QĐ-

SGDĐT 

ngày 

08/12/2023

Chưa cho 

phép hoạt 

động

66
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi 

Sao Xanh

Khu Nam Đồng 

Xít, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi

02556526455
Bluestar.edu88@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và; 

Phát triển Giáo 

Dục Sao Xanh

Nguyễn Thị 

Bích Hồng

QĐ số 

858/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2016

QĐ số 

3426/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

06/7/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

67
Trung tâm Ngoại ngữ Nguyệt 

Nhi

Thôn 2, xã An 

Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi.

0944500290
nguyetnhilanguagec

enter@gmail.com

Công ty TNHH 

Phát triển và 

Giáo dục 

Nguyệt Nhi

Tô Ánh 

Nguyệt

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

68
Trung tâm Ngoại ngữ Nhật 

Nguyệt

Thôn Mỹ Thạnh 

Đông, xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi

02556556568
trungtamnhatnguyet

@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Anh ngữ 

Nhật Nguyệt

Trần Thị Hà 

Giang

QĐ số 

620/QĐ-

UBND ngày 

14/04/2016

QĐ số 

3070/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

29/04/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

69
Trung tâm Ngoại ngữ Ocean 

Edu

Căn 09 

Shophouse, 

Vincom, 

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

02603858555; 

02603858666

ocean_kontum@oc

ean.edu.vn

Công ty Cổ phần 

phát triển Giáo 

dục Bình Định

Nguyễn Thị 

Thoa

QĐ số 

1110/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/8/2018

QĐ số 

746/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

20/11/2023

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

IELTS

không

QĐ số 1641/QĐ-SGDĐT 

ngày 13/6/2025

QĐ số 1127/QĐ-SGDĐT 

ngày 09/5/2025

mailto:miangochoi@gmail.com
mailto:miangochoi@gmail.com
mailto:bupsennet@gmail.com
mailto:bupsennet@gmail.com
mailto:ocean_kontum@ocean.edu.vn
mailto:ocean_kontum@ocean.edu.vn


70
Trung tâm Ngoại ngữ Ocean 

Edu Quảng Ngãi 2 

Số 376 đường 

Võ Nguyên 

Giáp, phường 

Trương Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

02553733666
ocean_quangngai@

ocean.edu.vn

Công ty Cổ phần 

phát triển giáo 

dục Bình Định

Đặng Thị 

Phương 

Trang

QĐ số 

2044/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

25/7/2024

QĐ số 

4387/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/12/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

71 Trung tâm Ngoại ngữ Popodoo

Số 146, đường 

30/4 phường 

Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0977543287
Popodooquangngai.

2022@gmail.com

Công Ty TNHH 

MTV Phát triển 

Giáo Dục HT

Nguyễn 

Trần Thuý 

Trang

QĐ số 

355/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/3/2018

QĐ số 

437/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

15/5/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

72 Trung tâm Ngoại ngữ Phúc Gia

Số 539 đường 

Võ Nguyên 

Giáp, phường 

Trương Quang 

Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

0899083008
hoanphuoc_1112@

yahoo.com.vn

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

giáo dục và công 

nghệ số Phúc Gia

Châu 

Nguyễn 

Hoàn Phước

QĐ số 

2045/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

25/7/2024

QĐ số 

696/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

26/9/2025

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao tiếp

Không

73
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế 

Âu Việt

Số 380 Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Trương 

Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

0866771333
hungphat.20032018

@gmail.com

Công ty TNHH 

Đào tạo Ngoại 

ngữ  Hưng Phát

Lữ Thu Hòa

QĐ số 

435/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

14/5/2018

QĐ số 

559/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/6/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

74
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế 

Ocean Edu Quảng Ngãi

Số 496 Quang 

Trung, phường 

Cẩm Thành, Tp 

Quảng Ngãi

2553527979
ocean_quangngai@

ocean.edu.vn

Công ty cổ phần 

phát triển giáo 

dục Bình Định

Nguyễn Thị 

Thoa

QĐ số 

353/QĐ- 

SGDĐT 

ngày 

14/5/2019

QĐ số  

1108/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

08/7/2019

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

75 Trung tâm Ngoại ngữ S.E.A

Thôn Vinh Phú, 

xã Long Phụng, 

tỉnh Quảng Ngãi

0964203987
anhngusea1998@g

mail.com

Công ty TNHH 

Giáo dục Anh 

ngữ S.E.A

Lê Thị Kiều 

Ngân

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

76 Trung tâm Ngoại ngữ SGC

Số 05 Nguyễn 

Viết Xuân,  

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0912706234
dinhnhasgc@gmail.

com

Công ty CP đào 

tạo hợp tác 

Quốc tế SGC

Bùi Đình 

Nhạ

QĐ số 

1708/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/06/2021

QĐ số 

1709/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/06/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, Tiếng Nhật, 

Hàn Trung sơ cấp

không

QĐ số 1642/QĐ-SGDĐT 

ngày 13/6/2025

mailto:ocean_quangngai@ocean.edu.vn
mailto:ocean_quangngai@ocean.edu.vn
mailto:Popodooquangngai.2022@gmail.com
mailto:Popodooquangngai.2022@gmail.com
mailto:hoanphuoc_1112@yahoo.com.vn
mailto:hoanphuoc_1112@yahoo.com.vn


77 Trung tâm Ngoại ngữ SKY

185 Mạc Đĩnh 

Chi, phường Lê 

Hồng Phong, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi.                             

0934779086
skyenglishcenter18

5@gmail.com

Công ty TNHH 

đầu tư và tư vấn 

đào tạo Hoa 

Hướng Dương

Đinh Thị 

Thu Hà

QĐ số 

564/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

12/4/2023

QĐ số 

649/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/5/2023

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

78 Trung tâm Ngoại ngữ SKY 3

Số 121 đường 

Lê Thánh Tôn, 

phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

0934779086
skyenglishcenter18

5@gmail.com

Công ty TNHH 

đầu tư và tư vấn 

đào tạo Hoa 

Hướng Dương

Nguyễn Thị 

Lê Trâm

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

79
Trung tâm Ngoại ngữ 

SPEAKOUT

Số 215/11 

đường Võ Thị 

Sáu, phường 

Cẩm Thành,  

tỉnh Quảng Ngãi

0976986431
speakoutcenter.edu

@gmail.com

Công tyTNHH 

Giáo dục 

SPEAKOUT

Trần Thị 

Thúy Kiều

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

80
Trung tâm Ngoại ngữ 

Sunflower

Số 223 Nguyễn 

Sinh Sắc,  Xã 

Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi

0357766768

Sunflowerenglishce

nter223@gmail.co

m

Công ty TNHH 

Giáo dục Thiện 

Nhân

Phạm Thị 

Ngọc Mai

QĐ số 

978/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

23/9/2019

QĐ số 

1215/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/06/2025

Đào tạo tiếng Anh 

mẫu giáo, thiếu 

nhi, thiếu niên

không

81
Trung tâm Ngoại ngữ 

Sunflower Đăk Tô

Thôn Đăk Tô 9, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi

0357766768

Sunflowerenglishce

nter223@gmail.co

m

Công ty TNHH 

Giáo dục Thiện 

Nhân

Đỗ Thị Huệ

QĐ số 

238/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

20/05/2024

QĐ số 

1208/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

30/06/2025

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi.

không

82 Trung tâm Ngoại ngữ Sunshine

Số 233/4 Thi 

Sách,  phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0905348889
sunshinecenter04@

gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

Sunshine

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung

Tiếng Anh mầm

non, tiếng Anh

thiếu nhi, Tiếng

Anh thiếu niên,

Tiếng Anh giao

tiếp tổng quát.

không

83
Trung tâm Ngoại ngữ Sunshine 

PVD

Số 132 Phạm 

Văn Đồng, 

phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng 

Ngãi.

0935937889
sunshinecenter03@

gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

Sunshine

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

Tiếng Anh mầm

non, tiếng Anh

thiếu nhi, Tiếng

Anh thiếu niên,

Tiếng Anh giao

tiếp tổng quát.

không

QĐ số 1211/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/06/2025

QĐ số 1579/QĐ-SGDĐT 

ngày 12/6/2025

QĐ số 445/QĐ-SGDĐT 

ngày 08/4/2025

QĐ số 33/ QĐ-SGDĐT 

ngày 17/01/2025

mailto:skyenglishcenter185@gmail.com
mailto:skyenglishcenter185@gmail.com
mailto:skyenglishcenter185@gmail.com
mailto:skyenglishcenter185@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com
mailto:Sunflowerenglishcenter223@gmail.com


84 Trung tâm Ngoại ngữ Superkid

Số 247 Nguyễn 

Tự Tân phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

02553716123; 

0906148303

Anhngusuperkid32

1@gmail.com

Công ty  cổ 

phần truyền 

thông TCV 

Media

Nguyễn Thị 

Thu Loan

QĐ số 

427/QĐ- 

SGDĐT 

ngày 

18/5/2017

QĐ số 

924/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/6/2017

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

85
Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu 

Mỹ

Số 12 Nguyễn 

Văn Hoàng, Xã  

Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0867089579
nntanaumy@gmail.

com

Công ty TNHH 

Phát triển Giáo 

dục Kiến Minh

Lê Thị Như 

Ngọc

QĐ số 

357/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

17/03/2022

QĐ số 

544/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

10/05/2022

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

86
Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại 

Dương

Số 179 Phan 

Bội Châu, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi

0914268268
Tandaiduong179@

gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo Dục 

và Đào Tạo Tân 

Đại Dương

Phạm Thị 

Thanh Hằng

QĐ số 

1254/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/10/2017

QĐ số 

91/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

06/02/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

87
Trung tâm Ngoại ngữ Tân Việt 

Anh

Thôn Hòa 

Thuận, xã Đông 

Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

0971705397

trungtamngoainguta

nvietanh@gmail.co

m

Công ty TNHH 

MTV Phạm 

Nguyệt Hằng

Phạm Thị 

Trinh 

QĐ số 

755/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

29/6/2021

QĐ số 

1713/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

30/6/2025

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

88
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng 

Trung QTEDU

Số 220 đường 

Phan Bội Châu, 

tổ 13, phường 

Nghĩa Lội, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0974504649
qteduquangngai@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

Tường An Phú

Châu Thị 

Quyên 

QĐ số 

777/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

13/5/2024

QĐ số 

4438/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/12/2024

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

89 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Cầu

Số 36-38, 

đường 14 tháng 

8, phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

02552471068
print.gls@gmail.co

m

Công ty TNHH 

MTV Đào tạo và 

Tư vấn Giáo dục 

Duy Hưng

Lê Thị Thảo

QĐ số 

775/QĐ-

UBND  

ngày 

28/05/2012 

Số 2891/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

17/9/2012

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

90
Trung tâm Ngoại ngữ Thần 

Đồng

Số 59 Nguyễn 

Công Phương, 

xã Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0902322725
thandongflc@gmail

.com

Công ty TNHH 

Đào tạo Ngoại 

Ngữ Thần Đồng

Trần Thị 

Thanh 

Hương

QĐ số 

768/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

19/6/2020

Số 981/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

03/8/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

mailto:qteduquangngai@gmail.com
mailto:qteduquangngai@gmail.com


91
Trung tâm Ngoại ngữ Thiên 

Đường Nhí

Thôn An Hội 

Bắc 2, Xã 

Nghĩa Giang, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

0368092132
Kieutong93esp@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Giáo dục và Đào 

tạo Tín Quân

Tống Thị 

Thúy Kiều

QĐ số 

1309/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/8/2019

QĐ số 

1475/QĐ-

SGDĐT 

ngày  

14/10/2019

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

92
Trung tâm Ngoại ngữ Thông 

Thái

Hẻm 02/2 Tế 

Hanh, xã Bình 

Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

0917810014
thuypham.smartlear

n@gmail.com

Công ty TNHH 

Tư Vấn và Đào 

Tạo Smartlearn

Phạm Thị 

Thu Thuỷ

QĐ số 

955/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2016

QĐ số 

3308/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/6/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

93
Trung tâm Ngoại ngữ Thời Đại 

Mới

Số 07/32 Lê 

Thánh Tôn, 

Phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi

02553887272
anhngunewtimes@

gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

và Dich vụ Thời 

Đại Mới

Võ Tấn 

Mừng

QĐ số 

4182/QĐ-

SGĐT ngày 

27/11/2019

QĐ số 

07/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

03/01/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

94
Trung tâm Ngoại ngữ Thực 

Hành Hoàn Hảo Quảng Ngãi

Đội 4, Tịnh Hà, 

xã Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

0935383958
nguyenphuchaudct

09b@gmail.com

Công ty Cổ phần 

Đào tạo PMP 

English Quảng 

Ngãi

Nguyễn 

Hoài Trúc 

Phương

QĐ số 

240/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

09/4/2021

QĐ số 

692/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

17/6/2021

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

95
Trung tâm Ngoại ngữ Trung 

Nhật Anh

215 Võ Thị 

Sáu, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

0913033539
linhxc2012@gmail.

com

Công ty TNHH 

MTV Trung 

Nhật Anh

Lê Quốc Duy

 QĐ số 

1457/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

24/11/2017

QĐ số 

3520/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

08/10/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

96
Trung tâm Ngoại ngữ Úc Việt 

Mỹ

Số 436 Lê Lợi, 

Tổ 3, Phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

0971417689
ava434leloi@gmail

.com

Công ty TNHH 

MTV Đào tạo và 

Tư vấn Úc Việt 

Mỹ

Trần Thị 

Minh Diệu

QĐ số 

435/QĐ-

SGDĐT 

ngày  

14/5/2018

QĐ số 

1105/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

18/7/2018

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

97
Trung tâm Ngoại ngữ Úc Việt 

Mỹ 2

 Số 10 Nguyễn 

Công Phương, 

xã  Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0815770577
avachochua20@gm

ail.com

Công ty TNHH 

MTV Đào tạo và 

Tư vấn Úc Việt 

Mỹ

Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ

QĐ số 

1045/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

10/8/2020

QĐ số 

1794/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

02/12/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không



98 Trung tâm Ngoại ngữ VAK

Số 79 Nguyễn 

Văn Linh, 

P.Trương 

Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

0989769596
vak.edu.qn123@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

Đào tạo VAK

Lê Thị Nhi

QĐ số 

1638/QĐ-

UBND  

ngày 

12/9/2016

QĐ số 

4663/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

16/11/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

99 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
Thôn Tây, xã 

Tịnh Sơn.
0985301339

Snowwhite243199

3@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo Dục 

NTK

Võ Thị Cẩm 

Nhung

QĐ số 

19/QĐ-

SGDĐT 

ngày 08 

/01/2019

QĐ số 269/ 

QĐ-SGDĐT 

ngày 

12/4/2019

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

100 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á 2

Thôn Minh Mỹ, 

xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0985301339
Snowwhite243199

3@gmail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo Dục 

NTK

Nguyễn Thị 

Ngọc Loan

QĐ số 

216/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

16/4/2020

QĐ số 

1204/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

21/9/2020

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

101 Trung tâm Ngoại ngữ VIP

Số 42 Hà Huy 

Tập, phường 

Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

0981515758
anhnguvip2010@g

mail.com

Công ty TNHH 

MTV phát triển 

và tư vấn giáo 

dục Lâm Phương

Huỳnh Lâm 

Phương

QĐ số 

1694/QĐ-

UBND ngày 

19/9/2016

QĐ số  

4621/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/10/2016

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, thiếu 

niên, người lớn, 

tiếng Anh giao 

tiếp, IELTS

Không

102 Trung tâm Ngoại ngữ E2F

462 Duy Tân, 

P.Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

0976225679
englishedufarm@g

mail.com

Công ty Cổ phần 

English Edu 

Farm

chưa có GĐ

QĐ số 

488/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

16/8/2024

QĐ số 

490/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

16/8/2024

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non thiếu 

nhi, thanh thiếu 

niên, người lớn.

không

103
Trung tâm Ngoại ngữ EMaster 

MS. Nhi

Số 341 Trần 

Khánh Dư, 

phường Đăk 

Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi

0707 356565
emasterlanguagece

nter@gmail.com

Hộ kinh doanh 

EMaster

Trần Tuyết 

Nhi 

Đào tạo tiếng Anh 

thiếu nhi, Tiếng 

Anh THCS, Ielts

Không

104 Trung tâm Ngoại ngữ Hello

Số 229 Trần 

Hưng Đạo, 

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0935016210
trungtamhello@gm

ail.com

Công ty TNHH 

MTV Giáo dục 

tuổi thơ

Nguyễn Thị 

Hồng Liễu 

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, Tiếng 

Anh thiếu nhi, 

Tiếng Anh thanh 

thiếu niên

Không

QĐ số 1145/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/06/2025

QĐ số 1142/QĐ-SGDĐT 

ngày 28 tháng 6 năm 2025



105 Trung tâm Ngoại ngữ Smart 

Số 528 Hùng 

Vương, phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi.

0935813985
ttnnsmart@gmail.c

om

Công ty TNHH 

MTV ĐT Tuấn 

An Khang

Nguyễn Thị 

Yến Phượng  

QĐ số 

594/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2015

QĐ số 

1209/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/6/2025

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

IELTS, giao tiếp

Không

106
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học 

FunEdu

Số 116 Huỳnh 

Thúc Kháng, 

Phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0357930500
congtyfunedu@gm

ail.com

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát 

triển giáo dục 

FunEdu

LêThị Ánh 

Nguyệt 

Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh giao 

tiếp dành cho học 

sinh phổ thông

Không

107 Trung tâm Ngoại ngữ Victory

Số 71 đường Ba 

Đình, phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi

0858887474
victoryenglishcente

r@gmail.com

Công ty TNHH 

Đào tạo ngoại 

ngữ Victory

Bùi Lê Ngân 

Thoa

QĐ số 

489/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

27/07/2020

QĐ số 

1204/QĐ-

SGDĐT 

ngày 

28/06/2025

Đào tạo tiếng Anh 

mầm non, thiếu 

nhi, thiếu niên, 

IELTS

không

*(Danh sách này có 107 Trung tâm)

QĐ số 1146/QĐ-SGDĐT 

ngày 28/6/2025




		2026-03-05T21:18:16+0700




